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Model No.DAS180 CORDLESS DUST BLOWER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

C20 268208-4 Ghim 3 4

A02 451243-1 Vòi phun góc 1 *

A02-1 413859-0 Vòi phun dạng khuôn O 1

A03 451244-9 Ống 1

A04 451245-7 Giá đỡ vòi phun dạng khuôn 1

A02 451243-1 Vòi phun góc 1 *

A02-1 413859-0 Vòi phun dạng khuôn O 1

A03 451244-9 Ống 1

A04 451245-7 Giá đỡ vòi phun dạng khuôn 1

C20 268208-4 Ghim 3 4

001 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 8

002 183Y77-1 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

C30 8045T0-0 Nhãn lưu ý 1

002 INC. 22

003 8588A8-1 DAS180 NAME PLATE 1

004 141K56-1 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 422826-4 Tấm bọt biển 1

005 422816-7 Vòng đệm nắp động cơ 2

006 629B99-4 MOTOR ASSEMBLY 1 *

006-1 629C73-8 MOTOR ASSEMBLY < 1

007 422817-5 Bảo vệ động cơ 1

008 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 4

009 413C47-7 Nắp sau 1

010 422824-8 Bộ lọc A 1

011 413C49-3 Giá đỡ bộ lọc 1

012 422825-6 Bộ lọc B 1

013 141G57-5 Nắp chắn bụi hoàn chỉnh 1

C10 263032-0 Chốt cao su 4 2

014 638A30-3 Khối chì 1

015 412697-7 Nút nhả khóa 1

016 650019-5 Công tắc C3JW-4B-L 1

017 620L90-5 CONTROLLER 1

018 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

019 8588B4-6 DAS180 SERIAL NO. LABEL 1

020 620521-2 Mạch led 1

021 347914-5 Vòng dây đeo 1

022 183Y77-1 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

C30 8045T0-0 Nhãn lưu ý 1

022 INC. 2

023 620L89-0 INDICATION CIRCUIT COMPLETE 1

023 INC. 24,25

024 687E52-4 Bộ miếng che công tắc 1

025 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

A01 191X19-5 Bộ vòi phun phạm vi rộng 1



A02 191X11-1 Bộ vòi phun 3 1

A03 191X13-7 Bộ vòi phun 7 1

A04 191X15-3 Bộ vòi phun 13 1

A05 191X17-9 Bộ vòi phun van kẹp 1

A06 831304-7 Túi đựng phụ kiện 1

F06 191X21-8 Bộ vòi phun mềm hoàn chỉnh 1

F07 191X23-4 Bộ ống xả khí hoàn chỉnh 1

F08 191X25-0 Bộ phụ kiện cao su 20-30 1

F09 191X27-6 Bộ phụ kiện cao su 65 1

F10 191X29-2 Trọn bộ lọc hoàn chỉnh C 1

F11 195779-7 Bộ móc treo 1

F12 191X78-9 Bộ vòi phun dài 1




